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THIẾU 

THEO 

TT37/2021TT 

-BGDĐT 

 

 

GHI 

CHÚ 

 MÔN TOÁN + TIẾNG VIỆT       

1 Bộ mẫu chữ viết bộ 9 9 1bộ/1GV 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TBCTP 

T mới 

2 Bôộ dạy chữ tập viết bộ 9 9 1bộ/1GV 0 

3 Bảng tên chữ cái TV bộ 18 18 2bộ/lớp 6 

4 Bộ TB dạy chữ và so sánh số bộ 430 430 1bộ/1HS 116 

5 Bộ TB dạy phép tính bộ 430 430 1bộ/1HS 116 

6 Bộ TB dạy hình phẳng và khối bộ 430 430 1bộ/1HS 116 

7 Các hình khối cơ bản bộ 1 1 1 bộ/trường 0 

 MÔN TỰ NHIÊN XÃ HỘI      

1 Bộ xương bộ 9 9 1bộ/1GV 0 

2 Hệ cơ bộ 9 9 1bộ/1GV 0 

3 Các bộ phận chính của cơ quan tiêu hóa bộ 9 9 1bộ/1GV 0 

4 Các cộ phận chính của cơ quan bài tiết nước tiểu bộ 9 9 1bộ/1GV 0 

5 Bộ sa bàn giao thông bộ 73 73 1bộ/6HS 51 

6 Mô hình bộ xương bộ 0 0 1 bộ/trường 0 

7 Mô hình hệ cơ bộ 0 0 1 bộ/trường 0 

8 Mô hình giải phẩu cơ quan nội tạng  0 0 1 bộ/trường 0 

 MÔN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM      

1 Bộ thẻ mệnh giá tiền Việt Nam bộ 73 73 1bộ/6HS 0 

MÔN ÂM NHẠC   

1 Kèn phím Melodion cái 0 0 10cái/1GV 20 

2 Sáo Recorder cái 0 0 20cái/1GV 40 

 


